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Dự thảo 16/12/2015
QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG VỤ, BAN THƯỜNG TRỰC

CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH, TỔNG THƯ KÝ HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM
(Đã được Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa XII 

thông qua ngày 24 tháng 12 năm 2015)

- Căn cứ Nghị định số 130/NV-DC-NĐ ngày 04 tháng 4 năm 1955 của Bộ Nội vụ về việc thành lập Hội luật gia Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam được Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI thông qua ngày 31/12/2009 và được Bộ Nội vụ phê duyệt ngày 31 tháng 8 năm 2010;

- Căn cứ vào thực tiễn hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Thường trực, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam và yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới;
Ban Chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Thường trực, Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam như sau:
Chương I

Quy định chung

Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh
1. Quy chế này quy định quyền hạn, trách nhiệm, chế độ làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Hội, Ban Thường vụ Trung ương Hội, Ban Thường trực Trung ương Hội, các ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội, các ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội (sau đây gọi tắt là Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Thường trực, ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội); Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Tổng thư lý Hội Luật gia Việt Nam. 
2. Quy chế này áp dụng đối với các ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký, Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban chuyên môn thuộc Hội Luật gia Việt Nam và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 
Điều 2. Nguyên tắc làm việc
1. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Thường trực và Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo đảm phát huy vai trò lãnh đạo của tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Thường trực; đồng thời đề cao trách nhiệm cá nhân của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng thư ký và Ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội. 
2. Các Nghị quyết, Quyết định của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Thường trực và của Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam phải bảo đảm theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam, Điều lệ và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Hội Luật gia Việt Nam.
Điều 3. Trách nhiệm và quan hệ phối hợp làm việc 

1. Giải quyết công việc đúng phạm vi trách nhiệm, đúng thẩm quyền, không đẩy trách nhiệm cho cá nhân, tổ chức cấp trên, không làm thay trách nhiệm của cá nhân, tổ chức cấp dưới. 
2. Tuân thủ trình tự, thủ tục và thời hạn giải quyết công việc theo quy định của pháp luật, chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Quy chế này. 
3. Đề cao sự phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc, phát huy dân chủ, minh bạch trong mọi hoạt động theo đúng phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 
Chương II

Trách nhiệm và quyền hạn
Điều 4. Trách nhiệm và quyền hạn của Ban Chấp hành Trung ương Hội
Ban Chấp hành Trung ương Hội là cơ quan lãnh đạo giữa hai kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc của Hội Luật gia Việt Nam, có trách nhiệm, quyền hạn sau đây:

1. Quyết định việc triệu tập Đại hội đại biểu luật gia toàn quốc; lãnh đạo việc chuẩn bị nội dung, dự kiến nhân sự bầu vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam nhiệm kỳ khóa mới; lãnh đạo việc chuẩn bị xây dựng, sửa đổi, bổ sung Điều lệ để trình Đại hội;
2. Chỉ đạo việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam;

3. Quyết định Chương trình làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Thường trực; Quy chế làm việc của Ban Chấp hành; thông qua Báo cáo năm và quyết định chương trình hoạt động năm sau của Hội;
4. Quyết định số lượng và bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm ủy viên Ban Thường vụ, các Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký; bầu bổ sung, miễn nhiệm, bãi nhiệm Ủy viên Ban Chấp hành; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội; kỷ luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định pháp luật và Điều lệ Hội;
5. Quy định nguyên tắc, chế độ quản lý và sử dụng nguồn tài chính của Hội; quyết định mức hội phí;
6. Thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng khác do Ban Thường vụ Trung ương Hội đề nghị.
Điều 5. Trách nhiệm và quyền hạn của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội
1. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, Điều lệ Hội, các nghị quyết, quyết định của Hội; gắn bó mật thiết với nhân dân, bảo vệ lẽ phải và công lý; giữ gìn đoàn kết và xây dựng, củng cố các cấp Hội luật gia Việt Nam trong sạch, vững mạnh vì xã hội và cộng đồng.
2. Tích cực và chủ động đề xuất với Ban Chấp hành về những vấn đề liên quan đến việc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Hội, về đổi mới, phát triển, mở rộng hoạt động của Hội, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam vì mục tiêu dân giầu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
3. Giữ gìn uy tín của Hội; không thực hiện hoặc để vợ (hoặc chồng) con thực hiện những hành vi phương hại đến uy tín, danh dự và lợi ích của Hội.
4. Tham dự đầy đủ các phiên họp Ban Chấp hành Trung ương Hội; tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến, biểu quyết những quyết định chung của Ban Chấp hành Trung ương Hội và cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương Hội chịu trách nhiệm lãnh đạo thực hiện những quyết định đó.

5. Có quyền bầu cử, ứng cử, đề cử, xin rút khỏi danh sách đề cử vào Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra Trung ương Hội.
6. Được cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động và tổ chức Hội Luật gia Việt Nam.
Điều 6. Trách nhiệm và quyền hạn của Ban Thường vụ Trung ương Hội
Ban Thường vụ Trung ương Hội là cơ quan điều hành công việc giữa hai kỳ họp của Ban Chấp hành Trung ương Hội, có những trách nhiệm và quyền hạn sau đây:

1. Quyết định triệu tập Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội; chỉ đạo việc chuẩn bị các báo cáo, nội dung, dự thảo nghị quyết, kết luận để trình Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội về những vấn đề thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành Trung ương Hội theo quy định tại điều 4 Quy chế này; chủ động đề xuất những vấn đề lớn, quan trọng để Ban Chấp hành Trung ương Hội xem xét, quyết định;

2. Phân công Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách địa bàn và từng lĩnh vực hoạt động của Hội, cử Phó Tổng thư ký; quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các cơ quan của Trung ương Hội bao gồm: Văn phòng, các Ban và các tổ chức chuyên môn khác;

3. Cử Ban Thường trực gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký để điều hành hoạt động thường xuyên của Hội;

4. Quy định chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng, các Ban và các tổ chức chuyên môn;

5. Quyết định công nhận thành viên đối với Hội luật gia cấp tỉnh mới được thành lập gia nhập Hội;

6. Quyết định thành lập, giải thể Chi hội Luật gia trực thuộc Trung ương Hội; công nhận Ban Chấp hành Chi hội Luật gia trực thuộc Trung ương Hội, Ban Chấp hành Hội Luật gia các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

7. Xem xét và quyết định kết nạp, cấp thẻ, xóa tên, thu hồi thẻ Hội viên của Chi hội Luật gia trực thuộc Trung ương Hội và Hội viên danh dự;

8. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế của các tổ chức do Ban Thường vụ Trung ương Hội thành lập;

9. Xem xét kỷ luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền theo quy định của Điều lệ Hội và Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban Kiểm tra Hội Luật gia Việt Nam;

10. Quyết định và chỉ đạo công tác xuất bản sách, báo, tạp chí và các ấn phẩm khác của Hội

11. Quyết định việc ký kết và gia nhập các tổ chức luật gia khu vực, tổ chức luật gia quốc tế;

12. Thảo luận và quyết định những vấn đề khác do Ban Thường trực đề nghị.
13. Ban Thường vụ có thể ủy quyền cho Ban Thường trực thực hiện một số nhiệm vụ theo quy định tại Điều này.
Điều 7. Trách nhiệm và quyền hạn của Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội

1. Tham dự đầy đủ các kỳ họp, hội nghị và các hoạt động của Ban Thường vụ Trung ương Hội; chủ động nghiên cứu, phát biểu ý kiến cá nhân về các vấn đề mà Ban Thường vụ thảo luận và quyết định.

2. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn và hoàn thành tốt nhiệm vụ được Ban Thường vụ Trung ương Hội phân công.

3. Có quyền bầu cử, ứng cử, đề cử, xin rút khỏi danh sách đề cử để bầu vào các chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký, Phó Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam.
4. Thực hiện quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 5 Quy chế này.
Điều 8. Trách nhiệm và quyền hạn của Ban Thường trực Trung ương Hội

Ban Thường trực là cơ quan điều hành công việc hàng ngày của Hội, có những trách nhiệm và quyền hạn sau đây:

1. Chỉ đạo việc chuẩn bị nội dung để trình Hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Hội;

2. Tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc, các nghị quyết Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Hội và Chương trình công tác hàng năm, 6 tháng, quý, tháng và các chương trình công tác đột xuất khác;

3. Triển khai công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Hội quy định trong Điều lệ, những công việc được các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trong hệ thống chính trị giao hoặc đề nghị phối hợp thực hiện;

4. Quyết định ký kết các thỏa thuận với đối tác trong nước và hợp tác với các tổ chức luật gia, các tổ chức kinh tế - xã hội các nước không thuộc quy định tại khoản 8 Điều 6 Quy chế này;

5. Chỉ đạo việc xây dựng dự thảo, sửa đổi, bổ sung các quy chế trình Ban Thường vụ xem xét, quyết định;

6. Xem xét kỷ luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền theo quy định của Điều lệ Hội và Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban Kiểm tra Hội Luật gia Việt Nam;

7. Xét và quyết định khen thưởng hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền khen thưởng theo Luật Thi đua khen thưởng và theo Quy chế Thi đua, khen thưởng, Quy chế Tặng Kỷ niệm chương của Hội;

8. Chỉ đạo, lãnh đạo việc xây dựng, kiện toàn tổ chức và hoạt động các tổ chức quần chúng của cơ quan Trung ương Hội; chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên cơ quan;

9. Thực hiện các nhiệm vụ được Ban Thường vụ Trung ương Hội và tổ chức thực hiện những nhiệm vụ đột xuất khác.

Ban Thường trực Trung ương Hội ủy nhiệm Bộ phận chuyên trách Ban Thường trực (gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch chuyên trách, Tổng thư ký) thay mặt thực hiện các trách nhiệm và quyền hạn nêu trên và báo cáo lại Ban Thường trực.

Điều 9. Trách nhiệm và quyền hạn của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội

1. Chủ tịch chịu trách nhiệm điều hành các hoạt động của Hội có trách nhiệm và quyền hạn sau đây: 

a. Đại diện pháp nhân của Hội Luật gia Việt Nam trước pháp luật;

b. Chủ tài khoản, quản lý tài chính và tài sản của Hội;

c. Tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội và các nghị quyết của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Hội;

d. Triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Ban Thường trực, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Trung ương Hội;

đ. Ký quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm nhân sự trực thuộc Hội Luật gia Việt Nam khi có nghị quyết của Ban Chấp hành hoặc của Ban Thường vụ Trung ương Hội;

e. Chịu trách nhiệm trước Ban Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Hội về các hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam;

f. Quyết định thành lập các tổ chức trực Thuộc Trung ương Hội theo nghị quyết của Ban Thường vụ Trung ương Hội.
g. Chủ trì công việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Thường trực Trung ương Hội; thay mặt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Thường trực Trung ương Hội ký các nghị quyết và các văn bản quan trọng khác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Thường trực Trung ương Hội. 
2. Các Phó Chủ tịch Hội là người giúp Chủ tịch trong công tác quản lý và điều hành hoạt động của Hội; được Chủ tịch ủy nhiệm, phân công trực tiếp phụ trách và điều hành một số công việc của Hội; được ủy quyền điều hành công việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Thường trực khi Chủ tịch vắng mặt.
Điều 10. Trách nhiệm và quyền hạn của Tổng thư ký 

Tổng Thư ký do Ban Chấp hành Trung ương Hội bầu ra, hoạt động chuyên trách và có trách nhiệm, quyền hạn sau đây:
1. Đại diện cho Hội trong quan hệ giao dịch hàng ngày;

2. Chỉ đạo việc phối hợp hoạt động của các tổ chức trực thuộc Trung ương Hội và các tổ chức chuyên môn của Hội;

3. Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của Hội. Theo dõi, tổng hợp tình hình hoạt động của Hội và chuẩn bị báo cáo của Hội trước Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Trung ương Hội;

4. Tổ chức xây dựng các quy chế hoạt động, quy chế quản lý tài chính, tài sản và các quy chế khác của Hội trình Ban Thường vụ xem xét quyết định;

5. Quản lý, theo dõi các hồ sơ, tài liệu về hoạt động của Hội;
6. Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký được ủy quyền điều hành công việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Thường trực Trung ương Hội và ký các văn bản của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Thường trực Trung ương Hội khi Chủ tịch vắng mặt.
7. Thực hiện nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội phân công. 

8. Tổng Thư ký phân công các Phó Tổng Thư ký giúp Tổng thư ký chỉ đạo giải quyết một số việc cụ thể. 

Chương III

Chế độ làm việc

Điều 11. Chế độ làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Hội

1. Ban Chấp hành Trung ương Hội làm việc theo Chương trình toàn khóa và hàng năm (có điều chỉnh khi cần thiết).

Ban Chấp hành Trung ương Hội họp thường kỳ mỗi năm một lần. Ban Chấp hành họp hợp lệ khi có ít nhất hai phần ba số Ủy viên Ban Chấp hành tham gia. Khi Ban Thường vụ thấy cần thiết, hoặc có một phần ba số ủy viên Ban Chấp hành yêu cầu, hoặc khi có nhiệm vụ đột xuất thuộc thẩm quyền quyết định của Ban Chấp hành Trung ương Hội thì Ban Thường vụ Trung ương Hội triệu tập hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội bất thường.

2. Các thành viên Ban Kiểm tra và lãnh đạo (cấp trưởng) các đơn vị trực thuộc Trung ương Hội không phải là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội có thể được mời dự hội nghị Ban Chấp hành. Khi được Chủ trì hội nghị đề nghị, người được mời họp tham gia phát biểu tại hội nghị.

3. Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội phải được quá một phần hai Ủy viên Ban Chấp hành có mặt tại hội nghi biểu quyết tán thành. Ban Chấp hành biểu quyết thông qua nghị quyết tại hội nghị; trường hợp không thông qua toàn văn thì ủy nhiệm Ban Thường trực căn cứ vào kết luận của hội nghị để hoàn chỉnh văn bản để Chủ tịch ký và công bố.

Điều 12. Chế độ làm việc của Ban Thường vụ Trung ương Hội

1. Ban Thường vụ họp ba tháng một lần, khi cần thiết có thể họp bất thường. Ban Thường vụ họp hợp lệ khi có ít nhất hai phần ba số Ủy viên ban Thường vụ tham gia. 
2. Các quyết định của Hội nghị Ban Thường vụ đều được thể hiện bằng văn bản. Quyết định của Ban Thường vụ phải được quá một phần hai số ủy viên có mặt tại cuộc họp biểu quyết tán thành.

Điều 13. Chế độ làm việc của Ban Thường trực Hội
1. Ban Thường trực Trung ương Hội họp toàn thể ba tháng một lần (theo quý) để bàn về những chủ trương lớn thuộc trách nhiệm và quyền hạn nêu tại điều 8 Quy chế này; khi cần thiết có thể họp bất thường. Ban Thường trực làm việc theo chế độ tập thể, Chủ tịch Hội kết luận theo ý kiến đa số các thành viên Ban Thường trực.

2. Bộ phận chuyên trách Ban Thường trực (Chủ tịch, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký và Phó Chủ tịch chuyên trách) hội ý, trao đổi công việc hàng tuần và thay mặt Ban Thường trực điều hành hoạt động thường xuyên của Hội để thực hiện trách nhiệm và quyền hạn nêu tại Điều 8 Quy chế này. Bộ phận chuyên trách Ban Thường trực làm việc theo chế độ tập thể, khi cần thiết Chủ tịch tham vấn ý kiến các thành viên Ban Thường trực kiêm nhiệm để quyết định. 

Điều 14: Chuẩn bị các cuộc họp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ

1. Ban Thường vụ có trách nhiệm chuẩn bị các công việc, nội dung trình hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội. Tài liệu hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội cần gửi đến Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội trước cuộc họp ít nhất 5 ngày (trừ trường hợp đặc biệt).

2. Ban Thường trực có trách nhiệm chuẩn bị các công việc, tài liệu trình hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Hội. Tài liệu hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Hội cần gửi đến Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội trước cuộc họp ít nhất 3 ngày (trừ trường hợp đặc biệt).
3. Ban Thường trực có trách nhiệm chỉ đạo Văn phòng và các Ban chuyên môn thuộc Trung ương Hội chuẩn bị tài liệu và các điều kiện để tổ chức các Hội nghị Ban Chấp hành và Ban Thường vụ quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này.

4. Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban chuyên môn thuộc Trung ương Hội trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm giúp Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký chuẩn bị nội dung và các điều kiện vật chất, dự thảo Nghị quyết các cuộc họp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Hội.
Chương IV

Điều khoản thi hành

Điều 15. Trách nhiệm thực hiện
Các Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng, Trưởng các ban chuyên môn thuộc Trung ương Hội có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

Điều 16. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Quy chế làm việc giữa Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký và lãnh đạo Văn phòng Trung ương Hội Luật gia Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 342-QĐ/HLGVN ngày 01/08/2007 hết hiệu lực thi hành kể từ khi Quy chế này có hiệu lực.    
TM. BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG HỘI
       CHỦ TỊCH
 Nguyễn Văn Quyền  
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